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KHI THƯƠNG TẬT DO TAI NẠN
Khách hàng sẽ nhận quyền lợi tương ứng theo bảng tỷ 
lệ phần trăm (%) của Số tiền bảo hiểm dưới đây:

Mất hoặc liệt hai tay hoặc hai chân hoặc một tay và một chân

Mất hoặc liệt một tay hoặc một chân và mất thị lực của một mắt

Mất thị lực của hai mắt

Mất thính lực của hai tai

Mất hoặc liệt một tay hoặc một chân

Mất thị lực của một mắt

Mất hai ngón tay cái

Ít nhất 20% diện tích bề mặt da và có điều trị ghép da 
ít nhất 10% diện tích bề mặt da.

Ít nhất 10% diện tích bề mặt da.

Có điều trị ghép da ít nhất 10% diện tích bề mặt da.

Bỏng độ 3 (tổn 
thương toàn bộ 
độ dày của da)

Tràn máu hoặc tràn dịch màng phổi 

Tràn khí màng phổi

4%

4%

Ngực

100%

100%

100%

50%

50%

30%

25%

50%

10%

10%

Vỡ tụy hoặc dập tụy 

Thủng dạ dày

Thủng ruột

Vỡ gan

Vỡ lá lách

10%

6%

6%

3%

3%

Bụng

Vỡ bàng quang

Đứt niệu đạo

Đứt niệu quản

Vỡ thận

3%

3%

3%

2%

Hệ tiết niệu

Đứt dây chằng đầu gối:

• Dây chằng chéo trước

• Dây chằng chéo sau

• Dây chằng bên ngoài

• Dây chằng bên trong

4%

4%

4%

4%

Mô liên kết

Vỡ sụn chêm đầu gối:

• Sụn chêm bên ngoài

• Sụn chêm bên trong

2%

2%

Mô liên kết

Mỗi xương sọ hoặc chấn thương sọ não có 
làm phẫu thuật mở hộp sọ  

Xương hàm trên

Xương hàm dưới

Mỗi xương mặt khác

Xương bả vai

Xương đòn

Xương cánh tay

Xương trụ

Xương quay

10%

6% 

6%

2%

Gãy mỗi xương cột sống

Gãy xương chậu 

Gãy mỗi xương sườn

Xương cổ tay

Xương bàn tay

Xương ngón tay

Xương đùi

Xương bánh chè

Xương chày

Xương mác

Mắt cá ngoài

Mắt cá trong

Xương cổ chân

Xương bàn chân

Xương ngón chân

2%

2%

1%

3%

3%

3%

3%

8%

3%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

6%

2%

Gãy xương

TỶ LỆ CHI TRẢ


